BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY
PHẦN 1 - BỘ TRUYỀN ĐAI
Câu hỏi cơ bản



[bookmark: _GoBack]Câu 1: Bộ truyền đai thang dùng để truyền công suất N = 2 kW cho quạt gió. Bánh chủ động quay với số vòng quay , bánh bị động quay với số vòng quay . Nếu bỏ qua hệ số trượt đai thì tỉ số truyền là:
A. 0,5			
B. 2			
C. 1			
D. 4



Câu 2: Bộ truyền đai dẹt được sử dụng trong hệ thống máy dệt. Bánh chủ động quay với số vòng quay , bánh bị động quay với số vòng quay , công suất truyền N = 1,5 kW. Bỏ qua hệ số trượt đai, tỉ số truyền là:
A. 0,5			
B. 1,5			
C. 2,5			
D. 4



Câu 3: Bộ truyền đai truyền công suất N = 3kW. Bánh chủ động quay với số vòng quay , bánh bị động quay với số vòng quay . Bỏ qua hệ số trượt đai, tỉ số truyền là:
A. 0,5			
B. 1,5			
C. 3			
D. 4




Câu 4: Bộ truyền đai dẹt từ động cơ điện tới trục vào của hộp tốc độ máy tiện revonve theo những số liệu sau đây: Công suất động cơ N = 6 kW; số vòng quay ; tỷ số truyền i = 2,8; khoảng cách trục A = 1360 mm. Đường kính bánh đai nhỏ  của bộ truyền đai là 180mm, đường kính bánh đai lớn  của bộ truyền đai là 500 mm. Góc ôm của dây đai trên bánh dẫn  của bộ truyền đai là:
A. 148o			
B. 193o30’	
C. 166o30’		 
D. 150o30’



Câu 5: Bộ truyền đai thang từ động cơ điện tới trục vào của hộp tốc độ máy tiện revonve theo những số liệu sau đây: Công suất động cơ N = 6 kW; số vòng quay ; tỷ số truyền i = 2; khoảng cách trục A = 1200 mm. Đường kính bánh đai nhỏ  của bộ truyền đai là 180mm. Góc ôm của dây đai trên bánh dẫn  của bộ truyền đai là:
A. 148o			
B. 193o30’	
C. 166o30’		 
D. 171o30’




Câu 6: Bộ truyền đai dẹt từ động cơ điện tới trục vào của hộp tốc độ máy tiện revonve theo những số liệu sau đây: số vòng quay , số vòng quay ; khoảng cách trục A = 1250 mm. Đường kính bánh đai lớn  của bộ truyền đai là 500 mm. Góc ôm của dây đai trên bánh dẫn  của bộ truyền đai là:
A. 148o			
B. 193o30’	
C. 166o30’		 
D. 150o30


Câu 7: Bộ truyền đai thang từ động cơ điện tới trục vào của hộp tốc độ máy tiện revonve theo những số liệu sau đây: Công suất động cơ N = 6 kW; số vòng quay ; tỷ số truyền i = 2, đường kính bánh đai nhỏ  của bộ truyền đai là 180mm. Đường kính bánh đai lớn là:
A. 90 mm
B. 760 mm
C. 300 mm
D. 360 mm


Câu 8: Bộ truyền đai thang từ động cơ điện tới trục vào của hộp tốc độ máy tiện revonve theo những số liệu sau đây: Công suất động cơ N = 6 kW; số vòng quay ; tỷ số truyền i = 2,5, đường kính bánh đai nhỏ  của bộ truyền đai là 180mm. Số vòng quay của bánh đai bị động là:
A. 608 vòng/phút
B. 1520 vòng/phút
C. 3040 vòng/phút
D. 718 vòng/phút

Câu 9: Bộ truyền đai dẹt từ động cơ điện tới trục vào của hộp tốc độ máy tiện revonve theo những số liệu sau đây: Công suất động cơ N = 6 kW; số vòng quay ; đường kính bánh đai dẫn D1 là 200 mm. Vận tốc của bánh đai dẫn là:
A. 10 m/s			
B. 15 m/s		
C. 20 m/s		 
D. 18 m/s

Câu 10: Bộ truyền đai có vận tốc của đai là 18 m/s, truyền công suất N = 5 kW. Biết số vòng quay của bánh dẫn . Đường kính của bánh đai dẫn D1 là:
A. 450 mm			
B. 500 mm		
C. 300 mm		 
D. 350 mm



Câu 11: Bộ truyền đai dẹt từ động cơ điện tới trục vào của hộp tốc độ máy tiện revonve theo những số liệu sau đây: Công suất động cơ N = 6 kW; số vòng quay ; tỷ số truyền i = 2,8; khoảng cách trục A = 1360 mm. đường kính bánh đai nhỏ  của bộ truyền đai là 180mm, đường kính bánh đai lớn  của bộ truyền đai là 500 mm. Vận tốc của bộ truyền đai là:
A. 13,6 m/s			
B. 0,136 m/s		
C. 136 m/s		 
D. 1,36 m/s



Câu 12: Cho bộ truyền đai thang có lực căng ban đầu , lực có ích truyền trong đai là . Lực tác dụng lên nhánh đai dẫn  có giá trị:
A. 925 N
B. 1375 N
C. 800 N
D. 350 N



Câu 13: Cho bộ truyền đai thang có lực căng ban đầu , lực có ích truyền trong đai là . Lực tác dụng lên nhánh đai dẫn  có giá trị:
A. 750 N
B. 1050 N
C. 950 N
D. 650 N



Câu 14: Cho bộ truyền đai thang có lực căng ban đầu , lực có ích truyền trong đai là . Lực tác dụng lên nhánh đai bị dẫn  có giá trị:
A. 925 N
B. 1375 N
C. 800 N
D. 350 N



Câu 15: Cho bộ truyền đai thang có lực căng ban đầu , lực có ích truyền trong đai là . Lực tác dụng lên nhánh đai bị dẫn  có giá trị:
A. 1050 N
B. 950 N
C. 750 N
D. 650 N



Câu 16: Bộ truyền đai dẹt có từ động cơ điện đến trục của hộp tốc độ có các thông số sau: đường kính các bánh đai  và , khoảng cách trục . Cho biết chiều dài đoạn nối đai là 100mm, chiều dài cần thiết của đai là: 
A. 2160 mm
B. 2080 mm
C. 1940 mm
D. 1870 mm
Câu 17: Bộ truyền đai thang có D1 = 180 & D2 = 500mm. Khoảng cách trục mong muốn là
550mm. Xác định chiều dài dây đai sao cho khoảng cách trục sai lệch ít nhất? Chiều dài tiêu
chuẩn của dây đai: 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250; 1400; 1600;
1800; 2000; 2240; 2500; 2800; 3150 mm.
A. 1800 mm
B. 2000 mm
C. 2240 mm
D. 2500 mm

Câu 18: Bộ truyền đai dạng đai vải cao su có bề rộng b = 75 mm, chiều cao h = 5 mm, ứng suất căng ban đầu . Lực căng ban đầu của bộ truyền đai là:
A. 877 N			
B. 1169 N		
C. 1330 N		 
D. 675 N 
Câu 19: Bộ truyền đai dạng đai vải cao su có bề rộng b = 75 mm, chiều cao h = 5 mm, lực căng ban đầu là 1160 N. Ứng suất căng ban đầu của đai là:
A. 3,1 N/mm2	
B. 2,8 N/mm2
B. 3,5 N/mm2
B. 1.9 N/mm2



Câu 20: Bộ truyền đai dẹt có từ động cơ điện đến trục của hộp tốc độ có các thông số sau: đường kính các bánh đai  và , khoảng cách trục . Cho biết chiều dài đoạn nối đai là 100mm, chiều dài cần thiết của đai là: 
A. 2160 mm
B. 2080 mm
C. 2310 mm
D. 2420 mm
Câu hỏi nâng cao




Câu 1: Bộ truyền đai dẹt từ động cơ điện tới trục vào của hộp tốc độ máy tiện revonve theo những số liệu sau đây: Công suất động cơ N = 5 kW; số vòng quay ; đường kính các bánh đai là , . Lực vòng  của bộ truyền đai là:
A. 141 N			
B. 690 N		
C. 441 N		 
D. 353 N




Câu 2: Bộ truyền đai thang từ động cơ điện tới trục vào của hộp tốc độ máy tiện revonve theo những số liệu sau đây: Công suất động cơ N = 6 kW; số vòng quay ; đường kính các bánh đai là , . Lực vòng  của bộ truyền đai là:
A. 838 N			
B. 690 N		
C. 441 N		 
D. 302 N



Câu 3: Bộ truyền đai dẹt có góc ôm , đai vải cao su có bề rộng b = 75 mm, chiều cao h = 5 mm, ứng suất căng ban đầu . Lực tác dụng lên trục  của bộ truyền đai là:
A. 877 N			
B. 1169 N		
C. 1330 N		 
D. 2025 N 




Câu 4:	 Bộ truyền đai thang của máy phay truyền công suất N = 3,4 kW; số vòng quay của bánh dẫn ; bánh bị dẫn , khoảng cách trục A = 1250 mm, đường kính bánh đai nhỏ ; Góc ôm của dây đai trên đĩa dẫn  của bộ truyền đai là:
A. 164o			
B. 196o	
C. 169o		 
D. 194o	




Câu 5: Bộ truyền đai thang của máy phay truyền công suất N = 3,4 kW; số vòng quay của bánh dẫn ; bánh bị dẫn , khoảng cách trục A = 1250 mm, đường kính bánh đai nhỏ ; Góc ôm của dây đai trên đĩa bị dẫn  của bộ truyền đai là:
A. 164o			
B. 196o	
C. 169o		 
D. 191o
PHẦN 2 – TRUYỀN ĐỘNG XÍCH
Câu hỏi cơ bản




Câu 1: Một bộ truyền xích truyền công suất N = 4,5 kW, số vòng quay của trục động cơ  = 1420 vg/ph, tỷ số truyền trung bình của bộ truyền là = 2,4. Số vòng quay của trục vào của hộp giảm tốc  là:

A.  = 3456 vg/ph			

B.  = 350 vg/ph		

C.  = 591 vg/ph		 

D.  = 1000 vg/ph




Câu 2: Một bộ truyền xích truyền công suất N = 6 kW, số vòng quay của trục động cơ  = 760 vg/ph, tỷ số truyền trung bình của bộ truyền là = 2,8. Số vòng quay của trục vào của hộp giảm tốc  là:

A.  = 2128 vg/ph			

B.  = 271 vg/ph		

C.  = 591 vg/ph		 

D.  = 1000 vg/ph


Câu 3: Một bộ truyền xích truyền công suất N = 4,5 kW từ động cơ điện đến hộp giảm tốc, số vòng quay của trục động cơ  = 760 vg/ph, số vòng quay của trục vào của hộp giảm tốc  là 304 vg/ph. Tỉ số truyền trung bình của bộ truyền xích là:

A. = 2,8

B. = 0,4

C. = 2,5

D. = 1,4


Câu 4: Một bộ truyền xích truyền công suất N = 4 kW từ động cơ điện đến hộp giảm tốc, số vòng quay của trục động cơ  = 760 vg/ph, số vòng quay của trục vào của hộp giảm tốc  là 304 vg/ph, số răng đĩa xích dẫn động là Z1 = 27 răng, số răng đĩa xích bị dẫn là:
A. Z2 = 68 răng
B. Z2 = 11 răng
C. Z2 = 122 răng
D. Z2 = 76 răng


Câu 5: Một bộ truyền xích truyền công suất N = 4 kW từ động cơ điện đến hộp giảm tốc, số vòng quay của trục động cơ  = 1420 vg/ph, số vòng quay của trục vào của hộp giảm tốc = 590 vg/ph, số răng đĩa xích bị dẫn là Z2 = 76 răng, số răng đĩa xích bị dẫn là:
A. Z2 = 68 răng
B. Z2 = 147 răng
C. Z2 = 122 răng
D. Z2 = 32 răng




Câu 6: Một bộ truyền xích truyền công suất N = 4,5 kW, số răng đĩa xích dẫn, tỷ số truyền trung bình của bộ truyền là = 2,4. Số răng đĩa xích bị dẫn  là:

A. 			

B. 		

C. 		 

D. 





Câu 7: Một bộ truyền xích truyền công suất N = 6 kW, số răng đĩa xích dẫn, số vòng quay của trục động cơ  = 1420vg/ph, tỷ số truyền trung bình của bộ truyền là = 2,4; bước xích .Vận tốc trung bình của bộ truyền xích là:

A. 	 

B. 		

C. 		 

D. 





Câu 8: Một bộ truyền xích truyền công suất N = 4,5 kW, số răng đĩa xích dẫn, tỷ số truyền trung bình của bộ truyền là = 2,4; bước xích .Vận tốc trung bình của bộ truyền xích là , số vòng quay của đĩa xích dẫn động là:

A.  = 960 vg/ph	 

B.  = 1550 vg/ph		

C.  = 1420 vg/ph		 

D.  = 760 vg/ph







Câu 9: Một bộ truyền xích truyền công suất N = 4,5 kW, số răng đĩa xích dẫn, số vòng quay của trục động cơ  = 1420vg/ph, tỷ số truyền trung bình của bộ truyền là = 2,4; bước xích .Vận tốc trung bình của bộ truyền xích là . Lực vòng có ích  của bộ truyền xích là:

A. 			

B. 		

C. 		 

D. 





Câu 10: Một bộ truyền xích truyền công suất N = 4,5 kW, số răng đĩa xích dẫn, số vòng quay của trục động cơ  = 1420vg/ph, tỷ số truyền trung bình của bộ truyền là = 2,4; bước xích , khoảng cách trục A = 536mm, bộ truyền đặt nằm ngang. Đường kính vòng chia của đĩa xích dẫn là:

A. 			

B. 		

C. 		 

D. 





Câu 11: Một bộ truyền xích truyền công suất N = 4,5 kW, số răng đĩa xích dẫn, số vòng quay của trục động cơ  = 1420vg/ph, tỷ số truyền trung bình của bộ truyền là = 2,4; bước xích , khoảng cách trục A = 536mm, bộ truyền đặt nằm ngang. Đường kính vòng chia của đĩa xích bị dẫn là:

A. 			

B. 		

C. 		 

D. 




Câu 12: Một bộ truyền xích truyền công suất N = 2,8 kW, số vòng quay của trục động cơ  = 1420 vg/ph, số vòng quay của trục vào của hộp giảm tốc  = 450 vg/ph, số răng đĩa xích dẫn , bộ truyền đặt nằm ngang. Tỷ số truyền trung bình của bộ truyền là:

A.  = 3			

B.  = 3,16		

C.  = 0,316		 

D.  = 31,6




Câu 13: Một bộ truyền xích truyền công suất N = 2,8 kW, số vòng quay của trục động cơ  = 1420 vg/ph, số vòng quay của trục vào của hộp giảm tốc  = 450 vg/ph, số răng đĩa xích dẫn , bộ truyền đặt nằm ngang. Số răng đĩa xích bị dẫn  là:

A. 			

B. 		

C. 		 

D. 




Câu 14: Một bộ truyền xích truyền công suất N = 2,8 kW, số vòng quay của trục động cơ  = 1420 vg/ph, số vòng quay của trục vào của hộp giảm tốc  = 450 vg/ph, số răng đĩa xích dẫn , khoảng cách trục A = 598 mm, bước xích , bộ truyền đặt nằm ngang. Vận tốc trung bình của bộ truyền xích là:

A. 			

B. 	

C. 		 

D. 





Câu 15: Một bộ truyền xích truyền công suất N = 2,8 kW, số vòng quay của trục động cơ  = 1420 vg/ph, số vòng quay của trục vào của hộp giảm tốc  = 450 vg/ph, số răng đĩa xích dẫn , khoảng cách trục A = 598 mm, bước xích , bộ truyền đặt nằm ngang. Lực vòng có ích  của bộ truyền xích là:

A. 			

B. 		

C. 		 

D. 




Câu 16: Một bộ truyền xích truyền công suất N = 2,8 kW, số vòng quay của trục động cơ  = 1420 vg/ph, số vòng quay của trục vào của hộp giảm tốc  = 450 vg/ph, số răng đĩa xích dẫn , khoảng cách trục A = 598 mm, bước xích , bộ truyền đặt nằm ngang. Đường kính vòng chia của đĩa xích dẫn là:

A. 		

B. 		

C. 		 

D. 




Câu 17: Cho bộ truyền xích có số răng đĩa xích dẫn , số răng đĩa xích bị dẫn , bước xích , số mắt xích X =128. Đường kính vòng chia của đĩa xích dẫn là:
A. 123,1 mm		
B. 116,7 mm		
C. 131 mm			
D. 110 mm




Câu 18: Cho bộ truyền xích có số răng đĩa xích dẫn , số răng đĩa xích bị dẫn , bước xích , số mắt xích X =128. Đường kính vòng chia của đĩa xích bị dẫn là:
A. 243 mm		 
B. 295 mm		
C. 310 mm			
D. 380 mm	




Câu 19: Xích ống con lăn có bước xích  mắc lên các đĩa xích có số răng , , khoảng cách trục A = 162,3 mm. Đường kính vòng chia của đĩa xích dẫn là:
A. 60,1 mm		 
B. 63,8 mm		
C. 171 mm			
D. 176,3 mm




Câu 20: Xích ống con lăn có bước xích  mắc lên các đĩa xích có số răng , , khoảng cách trục A = 162,3 mm. Đường kính vòng chia của đĩa xích bị dẫn là:
A. 60,1 mm		 
B. 63,8 mm		
C. 171 mm			
D. 176,3 mm	
Câu hỏi nâng cao:




Câu 1: Một bộ truyền xích truyền công suất N = 2,8 kW, số vòng quay của trục động cơ  = 1420 vg/ph, số vòng quay của trục vào của hộp giảm tốc  = 450 vg/ph, số răng đĩa xích dẫn , khoảng cách trục A = 598 mm, bước xích , bộ truyền đặt nằm ngang. Đường kính vòng chia của đĩa xích bị dẫn là:

A. 		

B. 		

C. 		 

D. 




Câu 2: Xích ống con lăn có bước xích  mắc lên các đĩa xích có số răng , , khoảng cách trục A = 162,3 mm. Góc giữa hai nhánh xích  của bộ truyền xích là:

A. 			

B. 		

C. 		 

D. 





Câu 3: Một bộ truyền xích truyền công suất N = 2,8 kW, số vòng quay của trục động cơ  = 1420 vg/ph, số vòng quay của trục vào của hộp giảm tốc  = 450 vg/ph, số răng đĩa xích dẫn , khoảng cách trục A = 598 mm, bước xích , bộ truyền đặt nằm ngang. Góc giữa hai nhánh xích  của bộ truyền xích là:

A. 			

B. 		

C. 			 

D. 





Câu 4: Một bộ truyền xích truyền công suất N = 10 kW, số vòng quay của trục động cơ , số vòng quay của trục vào của hộp giảm tốc , số răng đĩa xích dẫn , số mắt xích X = 154, bước xích , bộ truyền đặt nghiêng một góc . Chiều dài xích L là:
A. L = 2720 mm			
B. L = 2820 mm		
C. L = 2430 mm		 
D. L = 2444 mm





Câu 5: Một bộ truyền xích ống con lăn truyền công suất từ động cơ điện có công suất N = 5kW, số vòng quay của trục động cơ , tỷ số truyền i = 3, số răng đĩa xích dẫn , khoảng cách trục A = 766 mm, bước xích , bộ truyền đặt nghiêng một góc . Lực tác dụng lên trục của bộ truyền xích là:
A. 877 N			
B. 921 N		
C. 1006 N		 
D. 1204 N

PHẦN 3 – TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG
Câu hỏi cơ bản




Câu 1: Một cặp bánh răng trụ thẳng truyền động hở theo các số liệu sau đây: Công suất truyền N = 8 kW, số vòng quay của bánh răng chủ động , tỷ số truyền i = 4, số răng của bánh răng chủ động răng, modun m = 6 mm, góc ăn khớp . Số răng bánh răng bị động  là:
A. 5 răng. 
B. 80 răng.
C. 120 răng. 
D. 60 răng.




Câu 2: Một cặp bánh răng trụ thẳng truyền động hở theo các số liệu sau đây: Công suất truyền N = 8 kW, số vòng quay của bánh răng chủ động , tỷ số truyền i = 4, số răng của bánh răng chủ động răng, modun m = 6 mm, góc ăn khớp . Số vòng quay của bánh bị động  của bộ truyền bánh răng là:
A. 480 vg/ph. 
B. 20 vg/ph. 
C. 30 vg/ph. 
D. 600 vg/ph. 



Câu 3: Một cặp bánh răng trụ thẳng truyền động hở theo các số liệu sau đây: Công suất truyền N = 8 kW, số vòng quay của bánh răng chủ động , tỷ số truyền i = 4, số răng của bánh răng chủ động răng, modun m = 6 mm, góc ăn khớp . Vận tốc vòng của bộ truyền bánh răng là:
A. 0,75 m/s			
B. 7,5 m/s		
C. 4,5 m/s		 
D. 45 m/s



Câu 4: Một cặp bánh răng trụ thẳng truyền động hở theo các số liệu sau đây: Công suất truyền N = 8 kW, số vòng quay của bánh răng chủ động , tỷ số truyền i = 4, số răng của bánh răng chủ động răng, modun m = 6 mm, góc ăn khớp . Đường kính vòng lăn của bánh răng chủ động D1 của bộ truyền bánh răng là:
A. 132 mm. 
B. 120 mm.
C. 105 mm. 
D. 480 mm.




Câu 5: Một cặp bánh răng trụ thẳng truyền động hở theo các số liệu sau đây: Công suất truyền N = 8 kW, số vòng quay của bánh răng chủ động , tỷ số truyền i = 4, số răng của bánh răng chủ động răng, modun m = 6 mm, góc ăn khớp . Đường kính vòng lăn của bánh răng bị động  của bộ truyền bánh răng là:
A. 132 mm. 
B. 120 mm.
C. 105 mm. 
D. 480 mm.




Câu 6: Một cặp bánh răng trụ thẳng truyền động hở theo các số liệu sau đây: Công suất truyền N = 8 kW, số vòng quay của bánh răng chủ động , tỷ số truyền i = 4, số răng của bánh răng chủ động răng, modun m = 6 mm, góc ăn khớp . Đường kính vòng chân của bánh răng chủ động  của bộ truyền bánh răng là:
A. 132 mm. 
B. 120 mm.
C. 105 mm. 
D. 480 mm.




Câu 7: Một cặp bánh răng trụ thẳng truyền động hở theo các số liệu sau đây: Công suất truyền N = 8 kW, số vòng quay của bánh răng chủ động , tỷ số truyền i = 4, số răng của bánh răng chủ động răng, modun m = 6 mm, góc ăn khớp . Đường kính vòng chân của bánh răng bị động  của bộ truyền bánh răng là:
A. 492 mm. 
B. 465 mm.
C. 495 mm. 
D. 480 mm.




Câu 8: Một cặp bánh răng trụ thẳng truyền động hở theo các số liệu sau đây: Công suất truyền N = 8 kW, số vòng quay của bánh răng chủ động , tỷ số truyền i = 4, số răng của bánh răng chủ động răng, modun m = 6 mm, góc ăn khớp . Đường kính vòng đỉnh của bánh răng chủ động  của bộ truyền bánh răng là:
A. 132 mm. 
B. 120 mm.
C. 105 mm. 
D. 480 mm.




Câu 9: Một cặp bánh răng trụ thẳng truyền động hở theo các số liệu sau đây: Công suất truyền N = 8 kW, số vòng quay của bánh răng chủ động , tỷ số truyền i = 4, số răng của bánh răng chủ động răng, modun m = 6 mm, góc ăn khớp . Đường kính vòng đỉnh của bánh răng bị động  của bộ truyền bánh răng là:
A. 492 mm. 
B. 465 mm.
C. 495 mm. 
D. 480 mm.



Câu 10: Một cặp bánh răng trụ thẳng truyền động hở theo các số liệu sau đây: Công suất truyền N = 8 kW, số vòng quay của bánh răng chủ động , tỷ số truyền i = 4, số răng của bánh răng chủ động răng, modun m = 6 mm, góc ăn khớp . Khoảng cách trục A của bộ truyền bánh răng là:
A. 492 mm. 
B. 465 mm.
C. 600 mm. 
D. 300 mm.




Câu 11: Một cặp bánh răng trụ thẳng truyền động hở theo các số liệu sau đây: Công suất truyền N = 8 kW, số vòng quay của bánh răng chủ động , tỷ số truyền i = 4, số răng của bánh răng chủ động răng, modun m = 6 mm, góc ăn khớp . Momen xoắn trên trục chủ động  của bộ truyền bánh răng là:
A. 636667 Nmm. 
B. 636667 Nm.
C. 143250 Nmm. 
D. 143250 Nm.
Câu 12: Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng có tỉ số truyền i12 = 3, số răng bánh dẫn Z1 = 30; mô-đun răng m = 4; góc nghiêng răng β = 14°; Đường kính vòng chia bánh răng dẫn d1 có giá trị:
A. 123,67 mm
B, 125,67 mm
C. 127,67 mm
D. 129,67 mm
Câu 13: Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng có tỉ số truyền i12 = 3, số răng bánh dẫn Z1 = 30; mô-đun răng m = 4; góc nghiêng răng β = 14°; Đường kính vòng chia bánh răng bị dẫn d2 có giá trị:
A. 369,02 mm
B, 371,02 mm
C. 373,02 mm
D. 375,02 mm





Câu 14: Một bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng có: m = 3mm, , , truyền công suất: , tốc độ trục dẫn vòng/phút. Tỉ số truyền  của bộ truyền bằng:
A. 0,5			
B. 1,5			
C. 2			
D. 4




Câu 15: Một bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng có: m = 3mm, , , truyền công suất: , tốc độ trục dẫn vòng/phút. Khoảng cách hai trục bánh răng bằng:
A. 135 mm			
B. 270 mm			
C. 400 mm			
D. 540 mm
Câu 16: Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng có tỉ số truyền i12 = 3, số răng bánh dẫn Z1 = 30; mô-đun răng m = 4; góc nghiêng răng β = 14°; Khoảng cách trục hai bánh răng có giá trị:
A. 240,35 mm
B. 243,35 mm
C. 247,35 mm
D. 250,35 mm
Câu 17: Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng có tỉ số truyền i12 = 3, số răng bánh dẫn Z1 = 30; mô-đun răng m = 4; góc nghiêng răng β = 14°; Đường kính vòng đáy bánh răng dẫn df1 có giá trị:
A. 113,67 mm
B, 115,67 mm
C. 117,67 mm	
D. 119,67 mm
Câu 18: Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng có tỉ số truyền i12 = 3, số răng bánh dẫn Z1 = 30; mô-đun răng m = 4; góc nghiêng răng β = 14°; Đường kính vòng đáy bánh răng bị dẫn df2 có giá trị:
A. 359,02 mm
B, 361,02 mm
C. 363,02 mm
D. 365,02 mm
Câu 19: Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng có tỉ số truyền i12 = 3, số răng bánh dẫn Z1 = 30; mô-đun răng m = 4; góc nghiêng răng β = 14°; Đường kính vòng đỉnh bánh răng dẫn da1 có giá trị:
A. 125,67 mm
B, 128,67 mm
C. 131,67 mm	
D. 134,67 mm
Câu 20: Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng có tỉ số truyền i12 = 3, số răng bánh dẫn Z1 = 30; mô-đun răng m = 4; góc nghiêng răng β = 14°; Đường kính vòng đỉnh bánh răng bị dẫn da2 có giá trị:
A. 379,02 mm
B, 381,02 mm
C. 383,02 mm
D. 385,02 mm
Câu 21: Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng có tỉ số truyền i12 = 3, số răng bánh dẫn Z1 = 30; mô-đun răng m = 4, góc ăn khớp α = 20°; Momen xoắn trên trục chủ động M1 = 90000 Nmm. Lực tiếp tuyến của bộ truyền bánh răng Ft là:
A. 1250 N
B. 1500 N
C. 1750 N
D. 1600 N	
Câu 22: Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng có tỉ số truyền i12 = 3, số răng bánh dẫn Z1 = 30; mô-đun răng m = 4, góc ăn khớp α = 20°; Momen xoắn trên trục chủ động M1 = 90000 Nmm. Lực tác dụng lên trục Fa là:
A. 465 N
B. 645 N
C. 546 N
D. 456 N
Câu 23: Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng truyền công suất N = 4 kW, có tỉ số truyền i12 = 3, số răng bánh dẫn Z1 = 30, số vòng quay trục chủ động là 380 vg/ph, mô-đun răng m = 4, góc ăn khớp α = 20°, góc nghiêng răng β = 12°; Momen xoắn trên trục chủ động M1 có giá trị là:
A. 100526 Nm
B. 100526 Nmm
C. 112308 Nm
D. 112308 Nmm





Câu 24: Một cặp bánh răng trụ thẳng truyền công suất truyền N = 8 kW, số vòng quay của bánh răng chủ động , số răng của bánh răng chủ động răng và của bánh răng bị động là  răng, modun m = 6 mm, góc ăn khớp . Số vòng quay của bánh bị động  của bộ truyền bánh răng là:
A. 130 vg/ph. 
B. 150 vg/ph. 
C. 50 vg/ph. 
D. 80 vg/ph. 




Câu 25: Một cặp bánh răng trụ thẳng truyền công suất truyền N = 8 kW, số vòng quay của bánh răng chủ động  và của bánh răng bị động là , số răng của bánh răng bị động là  răng, modun m = 6 mm, góc ăn khớp . Số răng của bánh răng chủ động là:
A. 30 vg/ph. 
B. 28 vg/ph. 
C. 24 vg/ph. 
D. 20 vg/ph. 

Câu hỏi nâng cao




Câu 1: Một cặp bánh răng trụ thẳng truyền động hở theo các số liệu sau đây: công suất truyền N = 8 kW, số vòng quay của bánh răng chủ động , tỷ số truyền i = 4, số răng của bánh răng chủ động răng, modun m = 6 mm, góc ăn khớp . Lực tiếp tuyến  của bộ truyền bánh răng là:
A. 5305 N. 
B. 10611 N.
C. 505 N. 
D. 1061 N.




Câu 2: Một cặp bánh răng trụ thẳng truyền động hở theo các số liệu sau đây: công suất truyền N = 8 kW, số vòng quay của bánh răng chủ động , tỷ số truyền i = 4, số răng của bánh răng chủ động răng, modun m = 6 mm, góc ăn khớp . Lực hướng tâm  của bộ truyền bánh răng là:
A. 1931 N. 
B. 1060 N.
C. 3862 N. 
D. 361 N.
Câu 3: Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng không dịch chỉnh có z1 = 23; z2 = 69; góc nghiêng răng sơ bộ chọn β = 15,5°; khoảng cách trục a = 120mm. Xác định chính xác góc nghiêng của bánh răng? (mô-đun tiêu chuẩn lấy theo dãy: 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5)
A. 16,598°
B. 16,098°
C. 15,500°
D. 16,398°



Câu 4: Cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng có các thông số sau: công suất truyền động N = 4 kW, số vòng quay các bánh răng lần lượt là  và , số răng bánh dẫn là răng, mô-đun răng m = 4mm, khoảng cách trục 165mm. Góc nghiêng của bộ truyền bánh răng là:
A. 14,92°
B. 14,57°
C. 14,14°
D. 15,09°




Câu 5: Một cặp bánh răng trụ thẳng truyền động hở theo các số liệu sau đây: công suất truyền N = 6 kW, số vòng quay của bánh răng chủ động , tỷ số truyền i = 4, số răng của bánh răng chủ động răng, modun m = 6 mm, góc ăn khớp . Lực tiếp tuyến  của bộ truyền bánh răng là:
A. 5305 N. 
B. 3183 N.
C. 505 N. 
D. 1061 N.
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